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I. Mục tiêu
1. Kiến thức:

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh trong chủ đề của học kỳ I
- Nội dung kiểm tra:
· Các thành phần chính của chương trình bảng tính
· Các kiểu dữ liệu sử dụng trong chương trình bảng tính
· Các nhập dữ liệu, sử dụng hàm trong chương trình bảng tính
2. Kỹ năng:

· Học sinh nắm vững lý thuyết thực hành thành thạo trên máy
3. Thái độ:
· Học sinh yêu thích môn học, thực hành hiệu quả
4. Năng lực phát triển tư duy: 
· Tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo
II. MA TRẬN ĐỀ
	Cấp độ 
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bài 1. Chương trình bảng tính là gì?
	C1,C2,C3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,75đ
	
	
	
	
	
	
	
	0.75đ

	Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính
	C4, C5
	
	
	C18
	
	
	C6
	
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	1
	
	4

	Số điểm
	0,5đ
	
	
	2đ
	
	
	0,25đ
	
	2,75đ

	Bài 3: Thực hiện tính toán trên trang tính
	C7, C8
	
	
	
	
	
	C9
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	3

	Số điểm
	0,5đ
	
	
	
	
	
	0,25đ
	
	0.75đ

	Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán
	C10, C11, C14
	
	
	
	
	C17
	C12, C13
	
	

	Số câu
	3
	
	
	
	
	1
	2
	
	6

	Số điểm
	0,75đ
	
	
	
	
	2đ
	0,5đ
	
	3.25đ

	Bài 5: Thao tác với bảng tính
	C15,C16
	
	
	C19
	
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	1
	
	
	
	
	3

	Số điểm
	0,5đ
	
	
	2đ
	
	
	
	
	2,5đ


	Tổng  Số câu
	12
	
	
	2
	
	1
	4
	
	19

	Tổng  Số điểm
	3đ
	
	
	4đ
	
	2đ
	1đ
	
	10đ
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I. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) (Viết vào bài chữ cái đứng đầu câu trả lời đúng)
Câu 1. Chương trình bảng tính được sử dụng phổ biến nhất hiện nay có tên là gì?

A. MicroSoft Excel



B.  MicroSoft Word

C. MicroSoft Power Point

          
D. MicroSoft Access

Câu  2. Chức năng nổi bật nhất của chương trình bảng tính là gì?

A. Soạn thảo văn bản

B. Thực hiện các tinh toán


C. Tập vẽ đa dạng

D. Kết nối mạng máy tính nhanh
Câu 3. Khu vực làm việc chính của chương trình bảng tính dùng để nhập dữ liệu có tên là gì?

A. Trang truyện tranh


B. Trang báo

C. Trang tính




D. Trang soạn thảo
Câu 4. Thanh công cụ nào là đặc trưng nhất chỉ có trong chương trình bảng tính, dùng để hiển thị dữ liệu và công thức trong ô tính?

A. Thanh tiêu đề



B. Thanh công cụ

C. Thanh trạng thái



D. Thanh công thức
Câu 5.  Có mấy kiểu dữ liệu chính trong chương trình bảng tính?

A. 1





B. 2

C. 3





D. 4
Câu 6. Ở chế độ ngầm định, dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề:


A. Lề phải




B. Lề trái

C. Lề giữa




D. Căn đều hai bên
Câu 7: Khi nhập công thức vào trang tính, dấu nào sẽ được nhập ở vị trí đầu tiên?

A. Dấu ?




B. Dấu \


C. Dấu =




D. Dấu *

Câu 8. Trong toán học, phép toán chia được biểu diễn bằng dấu “:”, còn trong chương trình bảng tính phép toán chia được biểu diễn bằng dấu nào?

A. Dấu =




B. Dấu *

C. Dấu @




D. Dấu /
Câu 9. Để tính tổng giá trị trong 3 ô tính A1, A2, A3 thì công thức nào sau đây viết đúng?

A. =A1+A2+A3



B. A1+A2+A3


C. =A1/A2/A3



D. =A1=A2=A3

Câu 10. Hàm Average là hàm có chức năng gì?

A. Hàm tính tổng dãy số


B. Hàm tính trung bình cộng dãy số

C. Hàm tìm giá trị lớn nhất


D. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất

Câu 11. Hàm Max là hàm có chức năng gì?

A. Hàm tính tổng dãy số


B. Hàm tính trung bình cộng dãy số


C. Hàm tìm giá trị lớn nhất


D. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất
Câu 12. Biết dữ liệu trong ô A1=5, dữ liệu trong ô B1 = 3, hàm =SUM(A1,B1,-3) cho ta kết quả bằng:


A. 3





B. 11

C. 8





D. 5
Câu 13. Biết dữ liệu trong ô A1=3, dữ liệu trong ô B1 = 5, hàm =Average(A1,B1,-2) cho ta kết quả bằng:


A. 2





B. -2

C. 6





D. -6
Câu 14. Hàm nào sau đây viết đúng cú pháp?

A. SUM(A1,B2,C3)



B.=SUM(A1,B2,C3)


C.=SUM(A1;B2;C3)


D.= SUM(A1’B2’C3)
Câu 15. Để giảm độ rộng của cột, ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Đưa con trỏ chuột vào mép bên phải của cột cần thay đổi rồi kéo thả chuột lên phía trên

B. Đưa con trỏ chuột vào mép bên phải của cột cần thay đổi rồi kéo thả chuột sang bên phải

C. Đưa con trỏ chuột vào mép bên phải của cột cần thay đổi rồi kéo thả chuột sang bên trái

D. Đưa con trỏ chuột vào mép bên phải của cột cần thay đổi rồi kéo thả chuột xuống phía dưới

Câu 16. Để xóa cột trong bảng tính ta thực hiện thao tác:


A. Chọn cột cần xóa rồi vào chọn lệnh Copy trong nhóm Cells(Dải lệnh Home)


B. Chọn cột cần xóa rồi vào chọn lệnh Inset trong nhóm Cells(Dải lệnh Home)


C. Chọn cột cần xóa rồi vào chọn lệnh Cut trong nhóm Cells(Dải lệnh Home)


D. Chọn cột cần xóa rồi vào chọn lệnh Delete trong nhóm Cells(Dải lệnh Home)
II. TỰ LUẬN : (6 điểm)

Câu 17: Hãy cho biết kết quả tính toán của các hàm sau ? (2 điểm)

[image: image1.png]


A) =Sum (A1:A3,-5,7)
B) =Average (A1:A3,-8,6)
C) =Max (A1,A2,A3,-6,10)


D) =Min (A1:A2,-3,8)

Câu 18: Trình bày các kiểu dữ liệu chính trên trang tính?(2đ)
Câu 19: Trình bày thao tác di chuyển nội dung ô tính trong chương trình bảng tính?(2đ)
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I. TRẮC NGHIỆM( 4 điểm)(Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	A
	B
	C
	D
	B
	A
	C
	D

	Câu 9
	Câu 10
	Câu 11
	Câu 12
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	A
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D


II. Tự luận(6 điểm)
Câu 17:(2 điểm)
	Câu 17A
	Câu 17B
	Câu 17C
	Câu 17D

	14
	2
	10
	-3


(Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm)
Câu 18:(2 điểm)

*Dữ liệu kiểu số(1đ):



- Là các số 0,1,2...9, dấu + chỉ số dương, dấu – chỉ số âm, dấu % chỉ tỉ lệ %



- Ở chế độ ngầm định dữ liệu kiểu số được căn thẳng lề phải trong ô tính



- Thông thường dấu , để phân cách hàng nghìn, hàng triệu... dấu . để phân cách phần nguyên và phần thập phân.


*Dữ liệu kiểu ký tự(1đ): 



- Là dãy các chữ cái, chữ số và các ký hiệu



- Ở chế độ ngầm định, dữ liệu ký tự được căn thẳng lề trái trong ô tính
Câu 19(2 điểm)

- Các thao tác di chuyển nội dung trong ô tính:
· B1: Chọn ô hoặc các ô có dữ liệu cần di chuyển
· B2: Chọn lệnh Cut trong nhóm Clipboard trên dải lệnh Home

· B3: Chọn ô em muốn đưa thông tin được di chuyển đến
· B4: Chọn lệnh Paste trong nhóm Clipboard

	Người ra đề

Nguyễn Sơn Tùng
	Tổ trưởng chuyên môn duyệt
Nguyễn Thị Vân Thủy
	BGH duyệt

Nguyễn Thị Thanh Huyền



